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PHẦN VĂN BẢN: THƠ CA GIAI ĐOẠN 1930- 1945

A. THƠ MỚI 
Văn bản:
QUÊ HƯƠNG (TẾ HANH)

 I/ ĐỌC – HIỂU CHÚ THÍCH 
1 . Tác giả (sgk/17) 
2.  . Tác phẩm.
a. Xuất xứ: sgk/17
b. Thể loại: Thơ 8 chữ
II/ ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN
1. Giới thiệu chung về làng quê của tác giả (2 câu thơ đầu)
Vị trí: cách biển nửa ngày sông
Nghề:  chài lưới
 giới thiệu ngắn gọn, tự nhiên 
2. Bức tranh cảnh dân chài bơi thuyền đi đánh cá. ( 6 câu thơ tiếp theo)
-  trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng 	 tính từ gợi tả, bức tranh thiên nhiên tươi sáng
- chiếc thuyền như con tuấn mã  so sánh, 
- hăng, phăng, vượt  từ ngữ mạnh
Con thuyền ra khơi dũng mãnh, toát lên sức sống mạnh mẽ, vẻ đẹp hùng tráng, hấp dẫn.
-Cánh buồm như mảnh hồn làng  so sánh độc đáo, hình ảnh cánh buồm trở nên lớn lao, linh thiêng, thơ mộng.
 Bức tranh lao động đầy hứng khởi và dạt dào sức sống.
3. Cảnh thuyền cá trở về bến (8 câu tiếp theo)
- ồn ào, tấp nập  náo nhiệt, đầy ắp niềm vui và sự sống.
- Tạ ơn trời…. cá đầy ghe  lời cảm tạ chân thành đất trời để người dân làng chài trở về an toàn với cá đầy ghe.
- Dân chài lưới: làn da ngăm rám nắng, thân hình nồng thở vị xa xăm  những người con của biển, nhuộm nắng gió, vạm vỡ và trở nên phi thường.
- Chiếc thuyền im, … nghe ….   nhân hóa hình ảnh con thuyền gợi lên như chính con người có chiều sâu cảm xúc và vẻ đẹp tâm hồn.
Sự tinh tế, tài hoa và có tấm lòng gắn bó sâu nặng của tác giả với cuộc sống lao động của làng chài.
4. Nỗi nhớ quê hương tha thiết (Khổ cuối)
- Lời thơ gần gũi, tự nhiên thể hiện nỗi nhớ quê hương chân thành, da diết của tác giả 
III/ TỔNG KẾT
GHI NHỚ SGK/ 18
IV/LUYỆN TẬP
1. Theo em, đâu là những câu thơ hay nhất trong bài, hãy phân tích.
2. Viết một đoạn văn về vẻ đẹp của thành phố Hồ Chí Minh.

B. THƠ CA CÁCH MẠNG 
B1. THƠ TỐ HỮU

VĂN BẢN:  KHI CON TU HÚ
(TỐ HỮU)
I/ ĐỌC HIỂU CHÚ THÍCH
1. Tác  giả (sgk/ 19)
2. . Tác phẩm
a. Hoàn cảnh sáng tác (sgk/19)
b. Thể thơ: lục bát
II/ ĐỌC-  HIỂU VĂN BẢN
1. Cảnh đất trời vào hè trong tâm tưởng người tù cách mạng (6 câu thơ đầu)
·  bắp rây vàng hạt, nắng đào, trời xanh  sắc màu tươi sáng, rực rỡ
· tu hú gọi bầy, ve ngân, sáo diều  âm thanh rộn rã 
· lúa đang chín, trái cây ngọt dần  ngọt ngào hương vị 
· trời xanh càng rộng càng cao, diều sáo lộn nhào  bầu trời khoáng đạt, tự do.
 Một mùa hè tràn đầy sức sống trong tâm hồn của con người yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống thiết tha.  
2. Tâm trạng của người tù cách mạng. (4 câu thơ cuối)
· Ngắt nhịp bất thường (6/2 ở câu 8 và 3/3 ở câu 9)
· Từ ngữ mạnh: đạp tan phòng, chết uất 
· Từ ngữ cảm thán: ôi, thôi, làm sao
 Cảm giác ngột ngạt cao độ, niềm khát khao cháy bỏng muốn thoát khỏi cảnh tù ngục, trở về với cuộc sống tự do bên ngoài
III/ TỔNG KẾT
GHI NHỚ (SGK/20)
IV/ LUYỆN TẬP 
Cảm nhận vẻ đẹp của bức tranh mùa hè mà 6 câu đầu trong bài thơ gợi nên bằng một đoạn văn

B2. THƠ BÁC
	
	TỨC CẢNH PÁC BÓ
	NGẮM TRĂNG
	ĐI ĐƯỜNG

	I/ ĐỌC- HIỀU CHÚ THÍCH

	1. Hoàn cảnh sáng tác 
	Năm 1941, ở Pác Bó, Cao Bằng  trong điều kiện sinh hoạt khó khăn gian khổ 
	SGK/37, 38

	2. Thể thơ 
	Thất ngôn tứ tuyệt

	II/ ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

	
	Sáng ra bờ suối/ tối vào hang
Ngắt nhịp 4/3, nhịp nhàng, đều đặn  thể hiện một nếp sống nề nếp, hòa hợp với thiên nhiên.
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng
Bàn đá chông chênh …
 sinh hoạt thiếu thốn, gian khổ nhưng vẫn tràn đầy tinh thần lạc quan
Cuộc đời cách mạng thật là sang 
 Cuộc đời cách mạng hết sức cao đẹp.

	Ngục trung vô tửu diệc vô hoa
 điệp từ “vô”: hoàn cảnh ngắm trăng đặc biệt, trong hoàn cảnh tù đày thiếu thốn, gian khổ
Đối thử lương tiêu nại nhược hà?
 Câu hỏi tu từ: sự xốn xang, bối rối trước vẻ đẹp của đêm trăng 
Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt
Nguyệt tòng song kích khán thi gia
 cấu trúc đăng đối, nhân hóa: trăng và người trở nên gắn bó, thân thiết, tri kỉ (sự giao hòa trọn vẹn giữa con người với thiên nhiên)
	Đi đường mới biết gian lao
 Núi cao rồi lại núi cao trập trùng

giọng thơ đầy suy ngẫm: Nỗi gian lao của người đi bộ đường núi rừng. (Những khó khăn thử thách triền miên trên đường đời)
Núi cao lên đến tận cùng
Thu vào tầm mắt, muôn trùng nước non
Vượt qua những gian nan là đi đến thành công, đứng trên đỉnh cao thắng lợi với tư thế làm chủ thế giới.

	III/ TỔNG KẾT
1/ Đặc sắc nghệ thuật
	Giọng điệu vui đùa, dí dỏm; ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, hình ảnh chân thực, đời thường
	Bài thơ vừa mang  màu sắc cổ điển (đề tài: vọng nguyệt; thi liệu: nguyệt, hoa trăng; thể thơ: tứ tuyệt) vừa mang tinh thần thời đại (hồn thơ lạc quan, toát lên tinh thần thép)
	Bài thơ có 2 lớp nghĩa
(Nghĩa đen nói về việc đi đường rừng núi, nghĩa bóng nói về con đường cách mạng, đường đời)

	2/ Nội dung
	Bài thơ thể hiện tinh thần lạc quan của Hồ Chí Minh trong những ngày gian khổ ở Pác Bó, qua đó thấy được vẻ đẹp, tâm hồn của Bác, vừa là một chiến sĩ say mê cách mạng, vừa ung dung sống hòa hợp với thiên nhiên
	Bài thơ vừa thể hiện tình yêu thiên nhiên đặc biệt sâu sắc, vừa cho thấy sức mạnh tinh thần to lớn của Bác. Đằng sau những câu thơ giản dị là một tinh  thần thép với phong thái ung dung, vượt lên khỏi sự khắc nghiệt, tàn bạo của ngục tù.
	Bài thơ thể hiện một chân lí: Con đường cách mạng là lâu dài, là vô vàn gian khổ, nhưng nếu kiên trì, bền chí để vượt quan gian nan thử thách thì nhất định đạt đến thắng lợi rực rỡ.
Cổ vũ tinh thần con người vượt qua khó khăn, thử thách trên đường đời để vươn tới mục đích cao đẹp.



III/ LUYỆN TẬP
1/ Tìm đọc “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh
2/ Cảm nhận của em về tình yêu thiên nhiên và tinh thần lạc quan cách mạng trong những bài thơ của Bác. 

PHẦN TIẾNG VIỆT: MỘT SỐ KIỂU CÂU 

CÂU NGHI VẤN	 (TIẾP THEO)
I/ NHỮNG CHỨC NĂNG KHÁC
1. Ví dụ SGK/21
a. Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?  bộc lộ tình cảm, cảm xúc (sự hoài niệm, tiếc nuối)
b. Mày định nói cho cha mày nghe đấy à?  đe dọa
c. Có biết không? Lính đâu? Sao bay dám để cho nó chạy xồng xộc vào đây như vậy? Không có phép  tắc gì nữa à?  đe dọa
d. Một người hằng ngày  chỉ cặm cụi ………..cái mãnh lực lạ lùng của văn chương hay sao?  khẳng định
e. Con gái tôi vẽ đây ư? Chả lẽ lại đúng là nó, cái con Mèo hay lục lọi ấy!
 bộc lộ cảm xúc (sự ngạc nhiên)
Không phải tất cả các câu nghi vấn đều kết thức bằng  dấu chấm hỏi. Câu nghi vấn thứ 2 trong ví dụ e kết thúc bằng dấu chấm than!
2/ Ghi nhớ SGK/22
II/ LUYỆN TẬP
Làm các bài tập trong SGK trang 22, 23, 24

	
	CÂU CẦU KHIẾN
	CÂU CẢM THÁN

	I/ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC VÀ CHỨC NĂNG
	Ví dụ 1: 
Thôi đừng lo lắng  khuyên bảo
Cứ về đi  yêu cầu
Đi thôi con  yêu cầu
Ví dụ 2:
Mở cửa. câu trần thuật
Mở cửa! câu cầu khiến (giọng được nhấn mạnh hơn)
Nhận xét: 
· Hình thức: có từ ngữ cầu khiến (hãy, chớ, đừng, đi, thôi nào…); ngữ điệu cầu khiến; khi viết kết thúc bằng dấu chấm than hoặc dấu chấm
· Chức năng: ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo 
	Ví dụ
Hỡi ơi
Than ôi!
  đau khổ, tiếc nuối
Nhận xét:
· Hình thức: có từ ngữ cảm thán (ôi, than ôi, biết bao…), khi viết kết thúc bằng dấu chấm than
Chức năng: bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói, người viết (ngôn ngữ hằng ngày và ngôn ngữ văn chương)
· 

	II/ GHI NHỚ 
	SGK/31
	SGK/44

	III/ LUYỆN TẬP 
	Làm bài tập trong SGK 1,2,3,4,5 trang 31,32,33
	Làm bài tập trong SGK 1,2,3,4 TRANG 44, 45





PHẦN TẬP LÀM VĂN

	THUYẾT MINH VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP (CÁCH LÀM)

	THUYẾT MINH VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH

	I/ GIỚI THIỆU MỘT PHƯƠNG PHÁP (CÁCH LÀM)
1/ Đối tượng cần thuyết minh là một quy trình hoạt động để làm ra một sản phẩm hoặc để đạt một kết quả nào đó.
2/ Bố cục bài viết khá linh hoạt; phần Thân bài thường có: nguyên vật liêu, dụng cụ, quy trình thao tác (có khi kèm theo hình vẽ), yêu cầu thành phẩm.
3/ Phương pháp chủ yếu là định nghĩa, giải thích, phân tích.
4/ Do yêu cầu thuyết minh một quy trình thao tác cần trình bày ngắn gọn từng hoạt động cho nên vẳn bản thường trình bày như một dàn ý chi tiết.

	I/ GIỚI THIỆU MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH
1/ Đối tượng: một thắng cảnh nổi tiếng hoặc một di tích lịch sử
2/ Bố cục: 3 phần (Mở bài, Thân bài, Kết bài)
Trình tự các ý trong bài có thể sắp xếp theo quan hệ thời gian (các thời kỳ, các mốc lịc sử); theo quan hệ không gian (từ bao quát đến cụ thể, từ ngoài vào trong, từ xa tới gần… ); theo các sự kiện gắn với danh lam thắng cảnh (hình thành, tồn tại, thay đổi…)
3/ Phương pháp: có thể sử dụng hầu hết các phương pháp thuyết minh (có thể kết hợp với phương thức miêu tả, tự sự, nghị luận….


	II/ GHI NHỚ SGK/26


	II/ GHI NHỚ SGK/34

	III/ LUYỆN TẬP
Làm bài tập SGK trang 26, 27
	III/ LUYỆN TẬP
Lập dàn ý cho đề bài:
Giới thiệu về Bến Nhà Rồng


 

ÔN TẬP VĂN BẢN THUYẾT MINH
	I. ÔN TẬP LÍ THUYẾT
	
	II. LUYỆN TẬP


	1. Vai trò và tác dụng của văn thuyết minh trong đời sống:
nhằm cung cấp các tri thức về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân… của các sự vật và hiện tượng và sự vật trong tự nhiên, xã hội 2. Những tính chất của văn thuyết minh: trình bày, giải thích, giới thiệu khách quan, xác thực, rõ ràng.
 3. Muốn làm tốt bài văn thuyết minh, cần phải tìm hiểu kĩ về đối tượng cần thuyết minh bằng cách quan sát trực tiếp hoặc tìm hiểu qua sách báo, vô tuyến truyền hình hay các phương tiện thông tin đại chúng
Bài văn làm nổi bật những đặc điểm, tính chất, chức năng, tác dụng, mối quan hệ giữa đối tượng được thuyết minh với đời sống con người.
4. Phương pháp thuyết minh: nêu định nghĩa, giải thích, liệt kê, nêu ví dụ, dùng số liệu, so sánh, phân loại, phân tích…

	Câu 1 (trang 35 sgk Văn 8 Tập 2): Cách lập ý và lập dàn bài
a. Giới thiệu một đồ dùng trong học tập hoặc trong sinh hoạt
- Mở bài: Nêu đồ dùng học tập hoặc trong sinh hoạt
- Thân bài:
      + Nguồn gốc, tại sao có đồ dùng đó
      + Đặc điểm: hình dạng, màu sắc
      + Cấu tạo, cách sử dụng
      + Công dụng, lợi ích 
- Kết bài: Tình cảm của em với đồ dùng được thuyết minh
b. Giới thiệu danh lam thắng cảnh ở quê hương em
- Mở bài: Danh làm thắng cảnh ở quê em là danh lam thắng cảnh nào
- Thân bài
      + Tên gọi, nguồn gốc, sự xuất hiện của danh lam thắng cảnh đó
      + Thắng cảnh đó nhìn từ xa như thế nào, có gắn liền với sự kiện lịch sử nào
      + Đi đến đó bằng phương tiện gì, quang cảnh thiên nhiên như thế nào.
→ Giới thiệu từ khái quát đến cụ thể
- Kết bài: Suy nghĩ của em về danh lam thắng cảnh đó.
c. Thuyết minh về một văn bản, một thể loại văn học mà em đã học
- Mở bài: Nêu thể loại văn học đó
- Thân bài:
      + Lần lượt trình bày đặc điểm của thể loại văn học đó
      + Lấy ví dụ chứng minh
- Kết bài: Cảm nhận của em về thể loại văn học đó.
d. Giới thiệu cách làm một đồ dùng học tập (một thí nghiệm)
- Nguyên vật liệu
- Cách thức tiến hành (giới thiệu theo trình tự)
- Kết quả thu được và yêu cầu chất lượng đối với đồ dùng học tập hay thí nghiệm đó.
Câu 2 (trang 36 sgk Văn 8 Tập 2): HS luyện tập viết đoạn văn theo đề bài sau:
 Giới thiệu một danh lam thắng cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh





